
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 1, Khu phố 1, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

24/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÁ GRANITE KIM KHÁNH

3801277009

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đá granite;  Bán buôn gạch xây, ngói, đá, 
cát, sỏi; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ 
ngũ kim, hàng kim khí, tôn mạ mầu; Bán buôn cửa cuốn, 
khung nhôm, cửa nhôm kính, cửa nhựa lõi thép, cửa kính, lan 
can cầu thang kính, lan can cầu thang inox, cửa nhôm cuốn, 
cửa gỗ; Bán buôn ống, ống nối, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ 
T, ống cao su

4663(Chính)

3. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Điêu khắc trên đá Granite

9000

4. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

6. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÁ 
GRANITE KIM KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0974102103
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
THẢO

Tổ 3, Khu phố 6, 
Thị Trấn Chơn 
Thành, Huyện 
Chơn Thành, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.500 250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.500 250.000.000 25,000

0700810046
80

2 NGUYỄN 
VIẾT MINH

Tân Châu, Xã 
Bàu Chinh, 
Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 80.000.000 8,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.000 80.000.000 8,000

0770940004
30
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3 HOÀNG KỲ 
ANH

Tổ 3, Ấp 3, Xã 
Minh Thắng, 
Huyện Chơn 
Thành, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.500 170.000.000 17,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 8.500 170.000.000 17,000

0700960002
04

4 NGUYỄN 
THÀNH LUÂN

45A, Đường số 
28, Phường Hiệp 
Bình Chánh, 
Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.500 250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.500 250.000.000 25,000

211878692

5 PHẠM NGỌC 
TUẤN

Tổ 4, Ấp Hiếu 
Cảm, Thị Trấn 
Chơn Thành, 
Huyện Chơn 
Thành, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.500 250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.500 250.000.000 25,000

0700920075
26

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070092007526
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 4,  Ấp Hiếu Cảm, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, 
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, Ấp Hiếu Cảm, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM NGỌC TUẤN Nam

08/08/1992 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 24/08/2022 đến ngày 23/09/2022


